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NO FUMIGATION 
OR ANY HEAT 
TREATMENT

WATER PROOF, 
NOT ABSORB 

MOISTURE, 
NO BACTERIA

STURDY AND
HIGHLY DURABLE

NAILS AND
SPLINTERS-FREE

SMOOTH SURFACE
MODERATE

INITIAL COST,
RAPID ECONOMIC

PAYBACK
LONGER 

LIFE SPAN

AVALIABLE 
IN MANY SIZES 
AND DESIGNS

FULLY
RECYCLABLE

CUSTOMESED 
COLOUR AND 

IDENTIFICATION
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PALLET GỖ
WOODEN PALLETS

PALLET NHỰA DUY TÂN
DUY TAN PLASTIC PALLETS

CHI PHÍ 
EXPANSE

• Thời gian sử dụng trung bình: 6 -18 tháng
• Chi phí đầu tư ban đầu thấp
• Life cycle: 6 -18 tháng
• Low initial cost 

• Thời gian sử dụng trung bình: 24 - 60 tháng
• Chi phí đầu tư ban đầu trung bình
• Life cycle: 24 - 60 tháng
• Moderate initial cost

HIỆU SUẤT
PERFORMANCE

• Cấu trúc thiết kế không nhất quán, thiết kế đơn giản
• Dễ gãy, cần phải sửa chữa thường xuyên
• Rủi ro hư sản phẩm do đinh vít
• Cấu trúc nhiều mảnh có thể không thích hợp với hệ 

thống kho tự động

• Inconsistent structure, simple design
• More brittle and frequent breakage
• Risks product damage by screws
• Multi-piece structure can be incompatible with automated 

retrieval systerm

• Thiết kế một mảnh, độ bền cao và dẻo dai
• Cấu trúc chắc chắn và bền bỉ.
• Bề mặt nhẵn không có đinh, mảnh vụn rỉ sét. 

Hư hỏng sản phẩm bị loại bỏ
• Phù hợp trên băng tải và kho tự động

• One-piece design, higher strength and tough
• Sturdy and durable structure
• Smooth surfaces without screws, rustor splinters, 

product damage are completely eliminated
• Suitable for conveyors and automated warehouses

VỆ SINH 
SANITATION

• Độ hút ẩm cao, dễ nhiễm nấm mốc và nhiễm vi sinh
• Dễ bị mối mọt, côn trùng phá hoại
• Khó vệ sinh, tốn chi phí xử lý
• High hygroscopicity, susceptible to mold and microbial 

contamination
• Vulnerable to termite and insect damage
• Difficult to clean, expensive to handle

• Không thấm nước, hút ẩm và kháng khuẩn cao
• Không bị mối mọt, côn trùng
• Dễ dàng vệ sinh
• Water-proof, not absorb moisuture which allow 

bacteria to grow
• No termites or insects
• Easy to clean

AN TOÀN
SAFETY

• Gây nguy hiểm khi sử dụng và hư sản phẩm do dăm 
gỗ, đinh và các góc nhọn Pallet

• Causing danger and damage to the product by screws, rust 
and splinters

• Các góc được bo tròn, an toàn cho các nhân 
viên vận hành

• The corners are rounded, safe for operators

THẨM MỸ
AESTHETIC

• Thiết kế đơn giản, màu sắc kém hấp dẫn
• Generic, unattractive design

• Màu sắc kiểu dáng đa dạng
• Customized color and identication

KINH TẾ - 
BỀN VỮNG
ECONOMY - 
SUSTAINABILITY

• Không được phép sử dụng tại một số quốc gia do 
pháp luật và chính sách môi trường

• Không dễ tái chế
• Not allow to use in some countries due to laws and polices 

on environment 
• Not easily to recycle

• Đáp ứng các tiêu chuẩn tại các quốc gia có 
chính sách môi trường

• Dễ dàng tái chế hoặc thanh lý
• Meets standards in countries with environmental 

policiesNot easily to recycle

• Easily recycled or liquidation
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1100 1100

1100 1100

Kích thước / Dimensions [110x110x15] (cm) ±1%
Trọng lượng / Weight 17.5 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Lõi thép / Steel core 6
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 4000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 2000 Kg
Tải trọng trên kệ / Racking load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 16 - (20 điểm chống trượt)

16 buttons - (20 Anti-slip buttons) 

Kích thước / Dimensions [110x110x15] (cm) ±1%
Trọng lượng / Weight 12.9 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 4000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 16 nút- (20 điểm chống trượt)

16 buttons - (20 Anti-slip buttons) 

Kích thước / Dimensions [120 x 80 x 15] (cm) ±1%
Trọng lượng / Weight 12.1 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 16 nút/ 16 buttons
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Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight                     (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Lõi thép / Steel core 7
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 2600 Kg
Tải trọng trên kệ / Racking load 1200 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 32 nút/ 32 buttons

Lưu ý : Tải trọng trên kệ được phân bố đều, khi có nhu cầu sử dụng lên kệ, vui lòng 
liên hệ đội ngũ bán hàng, kỹ thuật công ty để được tư vấn và hướng dẫn thêm.
Remark: The racking load is distributed evenly, in case of using on the rack, please contact the 
company’s sales and technical team for further advice and guidance.

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ±1%
Trọng lượng / Weight                 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 4000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 2000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 32  nút/ 32 buttons

1200 1000

1200 1000
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Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 18.05 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 4000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 16 nút- (24 điểm chống trượt)

16 buttons - (24 Anti-slip buttons) 

 

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 20.58 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Lõi thép / Steel core 7
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 2400 Kg
Tải trọng trên kệ / Racking load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 24
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Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 16] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 18.65 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 28

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 13.90 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 26

Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 12.5] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 7.59 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 1800 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 600 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 20

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 15.09 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 24

Pallet S4 - 1576
No.1576 (Không lõi thép / Without steel core)
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Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 9.90 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 20

Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 11.60 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 28

Dimensions [120 x 100 x 14.5] (cm) ± 1%
Weight 10.30 (kg) ± 3%
 Materials HDPE
 Lifting way 4
Static load 2400 Kg
Dynamic load 600 Kg
Number of surfaces 1
Anti-slip button 20

Pallet D4 - 1210
No.1210

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 14.80 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 24
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Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 22.30 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 4000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 28

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 25.17 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 2
Nút chống trượt / Anti-slip button 28

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 23.17 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng /Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 2
Nút chống trượt / Anti-slip button 28

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 27.24 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 2
Nút chống trượt / Anti-slip button 40
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Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 24.04 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 2
Nút chống trượt / Anti-slip button 40

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 25.88 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 5000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 2
Nút chống trượt / Anti-slip button 40

Kích thước / Dimensions [135 x 110 x 16] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 32.00 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 4500 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 2000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 2
Nút chống trượt / Anti-slip button 72

Pallet R4 - 1552
No.1552
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Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 7.8] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 12.58 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 600 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 4
Nút chống trượt / Anti-slip button 14

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 7.8] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 11.58 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 600 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 4
Nút chống trượt / Anti-slip button 14

Kích thước / Dimensions [100 x 60 x 10] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 5.40 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 2
Tải trọng tĩnh / Static load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 7.8] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 13.84 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng /Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 800 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 20
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Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 14] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 7.75 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 1500 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 700 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 7.8] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 12.04 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng /Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 800 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 20

Kích thước / Dimensions [135 x 110 x 8.3] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 16.22 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 800 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 36

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 14.5] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 10.30 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP tái sinh / Recycled PP

Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 1800 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 600 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 20

Pallet 1210R
No.1210R
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Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 13.80 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP tái sinh / Recycled PP

Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 2000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 600 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 24

Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 11.46 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP tái sinh / Recycled PP

Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 28

Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 9.9 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP tái sinh / Recycled PP

Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1500 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 20

Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 12.5] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 7.43 (kg) ± 3% 
Nguyên liệu / Materials PP tái sinh / Recycled PP

Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 1200 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 600 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 20
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Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 115] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 30.00 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 600 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 300 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 125] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 34.10 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 600 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 300 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1

Kích thước / Dimensions [120 x 100 x 14] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 7.10 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP tái sinh / Recycled PP

Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 1500 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 600 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 13.15 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials Nhựa PP tái sinh
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 26
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Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 125] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 38.40 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials HDPE + PP
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 3000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 1000 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
Nút chống trượt / Anti-slip button 10

Kích thước / Dimensions [110 x 110 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 8.65 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 1000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 300 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1

Kích thước / Dimensions [120 x 120 x 15] (cm) ± 1%
Trọng lượng / Weight 9.46 (kg) ± 3%
Nguyên liệu / Materials PP
Số đường nâng / Lifting way 4
Tải trọng tĩnh / Static load 1000 Kg
Tải trọng động / Dynamic load 300 Kg
Số mặt sử dụng / Number of surfaces 1
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PLASTIC CRATE
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No.0836 [62.6 x 42.4 x 10] (cm) ± 0.5 (cm) No.0838 [62.6 x 42.4 x 15] (cm) ± 0.5 (cm)

No.0840 [62.6 x 42.4 x 25] (cm) ± 0.5 (cm) No.1180 [62.6 x 42.4 x 31] (cm) ± 0.5 (cm)

No.1181 [62.6 x 42.4 x 38.5] (cm) ± 0.5 (cm) No.1395 [77.8 x 49.6 x 44.7] (cm) ± 0.5 (cm)

No.1442 [52.3 x 43.2 x 22.3] (cm) ± 0.5 (cm)

No.0839 [62.6 x 42.4 x 19] (cm) ± 0.5 (cm)

No.1339 [60.9 x 42.4 x 2.8] (cm)   0.5 (cm)
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No.1667 [59.5x 40.5 x 36.5]  (cm)

No.0830 [62.6 x 42.4 x 10] (cm) ± 0.5 (cm) 

No.1667 [59.5x 40.5 x 36.5] (cm) 

No.0831 [62.6 x 42.4 x 15] (cm) ± 0.5 (cm) 

No.0833 [60.9 x 42.4 x 25] (cm) ± 0.5 (cm) No.0834 [60.9 x 42.4 x 31] (cm) ± 0.5 (cm) No.0835 [60.9 x 42.4 x 38.5] (cm) ± 0.5 (cm)

No.0832 [62.6 x 42.4 x 19] (cm) ± 0.5 (cm)
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No.1170 [77.8 x 49.6 x 44.5] (cm) ± 0.5 (cm)

No.1339 [60.9 x 42.4 x 2.8] (cm) ± 0.5 (cm) No.1330 [58.6 x 39.2 x 18] (cm) ± 0.5 (cm)

No.0267 50.8 x 31.1 x 10.2 (cm)No.0266 51.9 x 34.8 x 14.5 (cm) No.1062 46.5 x 33.3 x 15.5 (cm)

No.1337 59.7 x 39.7 x 24 (cm)

No.1171 [84 x 62.2 x 53.4] (cm) ± 0.5 (cm)
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No.1441 48.6 x 36.1 x 17.9 (cm)

No.0948 71.5 x 46 x 32.8 (cm)

Sóng xếp 1T0 / 1T0 Foldable crate
No.1154 60.6 x 42 x 11.4 (cm)

No.1154 60.6 x 42 x 4.8 (cm)

No.1221 46.4 x 37.5 x 28 (cm) No.1179 51.5 x 40.5 x 31 (cm)

Sóng xếp 1T9 / 1T9 Foldable crate
No.1155 60.6 x 42 x 19.2 (cm)

No.1155 60.6 x 42 x 4.8 (cm)

Sóng xếp 3T1 / 3T1 Foldable crate
No.0767 61.4 x 42.7 x 31 (cm)

No.0767 61.4 x 42.7 x 7.2 (cm)

No.1429 48 x 38 x 13.6 (cm)No.0195 41 x 27 x 14 (cm)
No.0196 47 x 31.5 x 16 (cm)
No.0197 52 x 36.5 x 18 (cm)
No.0198 58 x 41.5 x 20 (cm)
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No.0867 Ø 42.7 x 21.9 (cm)
No.0868 Ø 47.2 x 27.4 (cm)
No.0869 Ø 51 x 31 (cm)
No.0870 Ø 53.7 x 38.4(cm)
No.0914 Ø 56.2 x 39 (cm)

No.0203 Ø 30 x 9 (cm)

No.0204 Ø 36 x 10.8 (cm)

No.0191 Ø 46 x 13.8 (cm)

No.0211 Ø 34 x 10.2 (cm)

No.0190 Ø 40 x 12 (cm)

No.0192 Ø 50 x 15.6 (cm)

No.0175 Ø 42.3 x 22 (cm)
No.0176 Ø 47 x 27.2 (cm)
No.0177 Ø 51.3 x 31.4 (cm)
No.0178 Ø 53.2 x 38.2 (cm)

No.0264 45.7 x 45.7 x 30.9 (cm)
No.0465 50 x 50 x 35.3 (cm)

No.0815 Ø 47.6 x 31 (cm)
No.0816 Ø 52 x 35.5 (cm)

No.1392 60.7 x 55 x 48 (cm)
No.1393 71.2 x 67.5 x 54.3 (cm)
No.1394 76.4 x 71 x 64.5 (cm)
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No.1057/3 54.2 x 41.2 x 84.5 (cm)
No.1057/4 54.2 x 41.2 x 119.8 (cm)

No.716 12.2 x 18.3 x 8.4 (cm)
No.717 15.6 x 25.8 x 12.3 (cm)
No.718 21 x 35.3 x 14.7 (cm)
No.719 30.4 x 47.9 x 18 (cm)

No.1494 21.6 x 34.7 x 20.6 (cm)
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No.H115 Ø 41.2 x 27.2 x 14.5 (cm) No.749 44 x 31 x 21 (cm)
No.H116 Ø 46 x 32 x 16 (cm) No.750 52 x 36.2 x 27.5 (cm)
No.H117 Ø 57 x 38 x 21 (cm) No.748 61 x 43 x 32 (cm)

No.998 Ø 67.6 x 45.7 x 25.4 (cm) No.213 74.5 x 53 x 45 (cm)
No.997 Ø 63.4 x 42.7 x 23.9 (cm) No.747 70 x 49 x 41 (cm)

No.1244 Ø 76.7 x 51.4 x 31.9 (cm) No.214 78.5 x 56 x 47 (cm)

No.0853 102 x 60.5 x 46 (cm)
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120

No.629 Ø 36.5 x 38 (cm)
No.0847 Ø 60.1 x 67.8 (cm)
No.0848 Ø 66 x75 (cm)
No.0849 Ø 72 x 85.5 (cm)

No.677 Ø 39 x 41.5 (cm)
No.678 Ø 43.5 x 46 (cm)
No.632 Ø 49 x 52 (cm)
No.679 Ø 55 x 58 (cm)
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No.H162 47.6 x 43.8 x 74.4 (cm)

No.1380 47.5 x 57.3 x 91 (cm)No.1379 47 x 53 x 68.5 (cm) No.1381 59 x 73 x 107 (cm)

No.1683 49.1 x 41.2 x 65.3 (cm) No.1288 86 x 49 x 60 (cm)

No.740 29 x 29 x 35.7 (cm)
No.742 34 x 34 x 44 (cm)

No.740 29 x 29 x 35.7 (cm)
No.742 34 x 34 x 44 (cm)



No.0953/1 20 x 38 x 44 (cm)

No.0953/3 64 x 38 x 46 (cm) No.0953/3 64 x 38 x 46 (cm)

No.0953/2 41.5 x 38 x 46 (cm) No.0953/2 41.5 x 38 x 46 (cm)

No.0953/4 83 x 38 x 46 (cm) No.0953/4 83 x 38 x 46 (cm)




